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1 

DANH MỤC MINH CHỨNG 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 1.1 Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của chính sách giáo dục 

đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

1 H1.01.01.01 CTĐT ngành QLTS các khoá 58-63 

- QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2016;  

- QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

15/12/2020;  

- QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 

Trường ĐHNT 

 

2 H1.01.01.02 
Tầm nhìn, sứ mạng, triết lý giáo dục 

của trường 

NQ số 1038/NQ-ĐHNT ngày 

06/10/2021  
Trường ĐHNT 

 

3 H1.01.01.03 

Báo cáo khảo sát về sự phù hợp của 

mục tiêu CTĐT với sứ mạng, tầm nhìn 

của CSGD và mục tiêu của GDĐH. 

Năm 2020 BCN CTĐT 

 

4 H1.01.01.04 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học 

Luật số 34/2018/QH14, ngày 

19/11/2018 
Quốc hội 

 

5 H1.01.01.05 Quy định lấy ý kiến các bên liên quan 
QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 



 

2 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H1.01.01.06 

Biên bản hội nghị lấy ý kiến các bên 

liên quan phục vụ cập nhật CTĐT (có 

CĐR) 

Năm 2020 BM QLTS 

 

7 H1.01.01.07 
Biên bản BCN cập nhật mục tiêu 

CTĐT ngành QLTS 
Năm 2020 

 

BM QLTS 

 

Tiêu chí 1.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên 

biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

1 H1.01.02.01 
Thành lập Ban Chủ nhiệm CTĐT 

ngành QLTS 

QĐ số 1373/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT 

 

2 H1.01.02.02 

Hướng dẫn xây dựng và công bố 

CĐR ngành đào tạo (của Bộ 

GD&ĐT) 

Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH 

ngày 22/4/2010  
Bộ GD&ĐT 

 

3 H1.01.02.03 
Hướng dẫn của Trường về xây dựng 

và hoàn thiện CĐR 

- TB số 567/TB-ĐHNT, 2011 về 

HD hoàn thiện CĐR; 

- QĐ số 218/QĐ-ĐHNT, ngày 

17/3/2014 về quy định việc xây 

dựng và điều chỉnh CĐR và 

CTĐT; 

- QĐ số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT 

 



 

3 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

07/09/2018 về QĐ ban hành quy 

định phát triển CTĐT. 

4 H1.01.02.04 
Đối sánh CTĐT QLTS của Trường 

ĐHNT và các trường khác 

- QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 

- QĐ số 3334/QĐ-ĐHCT ngày 

24/08/2022 

- QĐ số 790/QĐ-ĐHNL ngày 

09/09/2020 

- File word đối sánh năm 2023 

Trường ĐHNT, 

Trường ĐHCT, 

Trường ĐHNL 

 

 

5 H1.01.02.05 

Biên bản họp các BLQ là NTD, Cựu 

SV tại các buổi Chào cờ, Hội nghị 

học tốt 

Giai đoạn 2019-2023 

Viện KH&CN 

KTTS 

BM QLTS 

 

Tiêu chí 1.3 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh 

và được công bố công khai 

1 H1.01.03.01 

Kế hoạch tổ chức và đánh giá CTĐT 

của Trường ĐHNT và Kế hoạch TĐG 

CTĐT 

- Kế hoạch số 717/KH-ĐHNT 

ngày 22/10/2019; 

- QĐ số 486/QĐ-ĐHNT ngày 

16/7/2021 

Trường ĐHNT  



 

4 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H1.01.03.02 
Biên bản họp BCN CTĐT ngành 

QLTS trước khi ban hành 
Năm 2020, Năm 2021 

BCN CTĐT  

3 H1.01.03.03 Công khai CĐR trên website Trường Đường link Trường ĐHNT  

4 H1.01.03.04 

Chương trình Hội nghị Học tốt, Chào 

đón Tân SV, Chào cờ kết hợp giao 

lưu Tân SV 

Giai đoạn 2019 - 2023 thể hiện 

file Link bài đăng và hình ảnh 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

5 H1.01.03.05 
Đề cương CTHP Nhập môn ngành 

QLTS 

Ngày cập nhật 21/11/2022 

 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

TIÊU CHUẨN 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 2.1 Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.01.01 

Quy định/quy trình xây dựng CTĐT 

và Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CTĐT 

- TT số 07/2015/TT-BGDĐT, 

ngày 16/4/2015. 

- TT số 04/2016/TT-BGDĐT 

ngày 14/3/2016. 

Bộ GD&ĐT 

 

2 H2.02.01.02 Giao quản lý ngành đào tạo 
QĐ số 349/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/4/2018. 
Trường ĐHNT 

 

3 H2.02.01.03 
Quy định phát triển CTĐT của 

Trường ĐHNT 

QĐ số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 

07/09/2018. 

Trường ĐHNT  

4 H2.02.01.04 Ban hành mẫu CTĐT trình độ ĐH 
QĐ số 1632/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2020. 

Trường ĐHNT  



 

5 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H2.02.01.05 
Hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ 

đại học năm 2021 

TB số 14/TB-ĐHNT ngày 

11/01/2021. 

Trường ĐHNT  

6 H2.02.01.06 
Cập nhật CTĐT trình độ đại học năm 

2017, 2018, 2019, 2020 

- QĐ số 69/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/1/2017. 

- TB số 484/TB-ĐHNT, ngày 

6/9/2018. 

- QĐ số 110/QĐ-ĐHNT, ngày 

14/2/2019. 

- TB số 900/TB-ĐHNT, ngày 

29/12/2020. 

- QĐ số 1599/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/12/2020. 

Trường ĐHNT  

7 H2.02.01.07 Biên bản họp cập nhật CTĐT Năm 2020, 2021 BCN CTĐT  

8 H2.02.01.08 
Đề nghị cập nhật CTĐT QLTS ngành 

QLTS 
Năm 2020, 2021 

BCN CTĐT đề 

nghị Trường 

ĐHNT 

 

9 H2.02.01.09 
Quyết định phê duyệt điều chỉnh 

CTĐT QLTS 

- QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2016. 

- QĐ số 1519/QĐ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT 

 



 

6 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

15/12/2020. 

- QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021. 

10 H2.02.01.10 

Đối sánh CTĐT ngành QLTS Trường 

ĐHNT với 2 CTĐT của Trường Thuỷ 

sản - Đại học Cần Thơ và Trường Đại 

học Nông Lâm – Đại học Huế 

Thời điểm đối sánh năm 2023 

 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

Tiêu chí 2.2 Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1 H2.02.02.01 Ban hành mẫu ĐCHP và ĐCCTHP 
QĐ số 371/QĐ-ĐHNT, ngày 

06/5/2016. 

Trường ĐHNT 
 

2 H2.02.02.02 Ban hành mẫu ĐCCTHP 
QĐ số 796/QĐ-ĐHNT, ngày 

6/9/2021. 

Trường ĐHNT 
 

3 H2.02.02.03 
Giao phụ trách, tổ chức cập nhật và 

thẩm định ĐCHP 

- TB số 463/TB-ĐHNT, ngày 

04/08/2016. 

- TB số 606/TB-ĐHNT, ngày 

12/9/2019. 

Trường ĐHNT  

4 H2.02.02.04 
Hướng dẫn điều chỉnh cập nhật theo 

hình thức đào tạo E-learning 

TB số 203/TB-ĐHNT, ngày 

06/4/2020. 

Trường ĐHNT  

5 H2.02.02.05 Ban hành mẫu ĐCHP 
QĐ số 1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021. 

Trường ĐHNT  

6 H2.02.02.06 Kế hoạch tổ chức xây dựng và cập TB số 781/TB-ĐHNT ngày Trường ĐHNT  



 

7 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

nhật ĐCHP 02/12/2021. 

Tiêu chí 2.3 Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1 H2.02.03.01 
Công bố CTĐT ngành QLTS trên 

website Trường 
Đường Link 

Trường ĐHNT  

2 H2.02.03.02 
Công bố CTĐT ngành QLTS trên 

website Viện 
Đường Link 

Trường ĐHNT  

3 H2.02.03.03 
Công khai ĐCHP, ĐCCTHP trên 

website Viện, Bộ môn 
Đường Link 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H2.02.03.04 
Công khai ĐCHP và ĐCCTHP lên 

trang E-learning 

https://elearning.ntu.edu.vn/cours

e/view.php?id=2651 
Trường ĐHNT 

 

TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 3.1 Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1 H3.03.01.01 
Tổng hợp ĐCHP do BM QLTS phụ 

trách  
Năm 2022 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

2 H3.03.01.02 

Hình ảnh mời Chuyên gia trao đổi 

trong HP Hợp tác quốc tế trong Nghề 

cá 

Giai đoạn 2019-2023 BM QLTS 

 

3 H3.03.01.03 ĐCCTHP Nguồn lợi thuỷ sản Năm 2022 BM QLTS  

4 H3.03.01.04 ĐCCTHP Thực tập chuyên ngành Năm 2022 BM QLTS  

https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=2651
https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=2651
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

QLTS 1, 2 

5 H3.03.01.05 
Đánh giá mức độ đạt CĐR thông qua 

hoạt động giảng dạy và lấy ý kiến SV 
Giai đoạn 2019-2023 

Trường ĐHNT  

6 H3.03.01.06 

Kết quả khảo sát SV năm cuối ngành 

QLTS và phản hồi SV về hoạt động 

giảng dạy 

Giai đoạn 2019-2023 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 3.2 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 

1 H3.03.02.01 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 

- QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018. 

- QĐ số 564/QĐ-ĐHNT ngày 

31/05/2021. 

Trường ĐHNT  

2 H3.03.02.02 
Kết quả khảo sát mục tiêu của CTĐT, 

CĐR của CTĐT 
Năm 2020 BCN CTĐT  

3 H3.03.02.03 

Các ĐCCTHP có PPGD và phương 

pháp KTĐG chưa tương thích cao với 

CĐR của HP 

Giai đoạn 2019-2023 BM QLTS 

 

Tiêu chí 3.3 Chương trình đào tạo có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

1 H3.03.03.01 CTĐT các trường trong nước 

• - - QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 

• - - QĐ số 3334/QĐ-ĐHCT ngày 

24/08/2022 

• - - QĐ số 790/QĐ-ĐHNL ngày 

Trường ĐHNT, 

Trường ĐHCT, 

Trường ĐHNL 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

09/09/2020 

2 H3.03.03.02 
Phụ lục 9 Khối ngành Thuỷ sản – Quy 

định thực hiện ĐA/CĐ 
Năm 2021 Trường ĐHNT 

 

3 H3.03.03.03 Hoạt động NCKH của SV 
File tổng hợp hoạt động khoa học 

của SV 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H3.03.03.04 

ĐCHP Tiếng Anh chuyên ngành, Ứng 

dụng CNTT trong nghề cá, PP NCKH 

trong nghề cá 

Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Tiêu chí 4.1 Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

1 H4.04.01.01 
Ban hành Triết lý và Mục tiêu giáo 

dục trường ĐHNT 

QĐ số 840/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/07/2019. 

Trường ĐHNT  

2 H4.04.01.02 Lấy ý kiến CBVC về triết lý giáo dục 
QĐ số 890/QĐ-ĐHNT ngày 

14/08/2018. 

Trường ĐHNT  

3 H4.04.01.03 
Công bố TL&MTGD trên website 

Trường ĐHNT 

https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao

-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-

nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-

duc-cua-truong-dai-hoc-nha-

trang 

Trường ĐHNT  

https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-nha-trang
https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-nha-trang
https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-nha-trang
https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-nha-trang
https://thanhnien.ntu.edu.vn/Giao-duc-tu-Tuong/n/su-mang-tam-nhin-triet-ly-va-muc-tieu-giao-duc-cua-truong-dai-hoc-nha-trang
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H4.04.01.04 
Giới thiệu, công bố công khai Triết lý 

và Mục tiêu giáo dục Trường ĐHNT 
Năm 2019, 2020 

ĐHNT, Phòng 

ĐBCL&KT 

 

5 H4.04.01.05 
ĐCCTHP có chuyển tải ý nghĩa của 

Triết lý giáo dục 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

6 H4.04.01.06 
Phổ biến đến NH ở tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa học 

Giai đoạn 2019-2023 
Trường ĐHNT 

 

7 H4.04.01.07 
Công bố CTĐT trên website của 

Trường và Viện 
Đường link 

ĐHNT, Viện 

KH&CN KTTS 

 

Tiêu chí 4.2 Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

1 H4.04.02.01 
Quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

của Trường ĐHNT 

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 

28/02/2013. 

- QĐ số 623/QĐ ĐHNT ngày 

05/9/2017. 

- QĐ số 931/QĐ-ĐHNT ngày 

19/8/2019. 

- QĐ số 753/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021. 

Trường ĐHNT  

2 H4.04.02.02 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số 

trong GD Hệ thống NTU E-learning 

- TB số 651/TB-ĐHNT, ngày 

2/10/2020 

- TB triển khai Elearning số 

Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

577/TB-ĐHNT ngày 24/10/2018 

- TB KH công tác đảm bảo chất 

lượng số 623/TB-ĐHNT ngày 

13/10/2016 

3 H4.04.02.03 Quyết định điều chỉnh cập nhật CTĐT QĐ số 1529/QĐ-ĐHNT ngày 

15/12/2020 

Trường ĐHNT  

4 H4.04.02.04 Quy định công tác CVHT 

-  QĐ số 669/QĐ-ĐHNT ngày 

5/6/2013 

- Dự thảo năm 2019 

- QĐ số 1159 ngày 05/9/2022 vv 

Quy định công tác CVHT 

Trường ĐHNT 

 

5 H4.04.02.05 Hội nghị học tốt Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 
 

 

6 H4.04.02.06 
Kết quả lấy ý kiến NH về hoạt động 

giảng dạy của GV 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

7 H4.04.02.07 Đánh giá hoạt động GD của GV Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

8 H4.04.02.08 
Biên bản dự giờ, sinh hoạt học thuật 

của bộ môn 
Giai đoạn 2019-2023 BM QLTS 

 

9 H4.04.02.09 Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo 
TB số 760/TB-ĐHNT, ngày 

8/11/2019. 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

10 H4.04.02.10 Tập huấn PPGD Năm 2019, 2020 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

11 H4.04.02.11 Diễn đàn đổi mới phương pháp GD - https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Dien Phòng  

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Dien-%C4%91an-%C4%91oi-moi-PPGD-GD/Bai-viet-tu-cac-%C4%91on-vi
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

đánh giá và quản lý đại học -%C4%91an-%C4%91oi-moi-

PPGD-GD/Bai-viet-tu-cac-

%C4%91on-vi 

ĐBCL&KT 

12 H4.04.02.12 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên 

năm cuối 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

CTCT&SV 

 

Tiêu chí 4.3 Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1 H4.04.03.01 
CTĐT ngành QLTS trình độ ĐH và 

Thạc sỹ 

- QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT 

- QĐ số 569/QĐ-ĐHNT 
Trường ĐHNT 

 

2 H4.04.03.02 CLB tiếng Anh Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

3 H4.04.03.03 Đề tài NCKH sinh viên cấp trường Năm 2018 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H4.04.03.04 

SV lọt vào chung kết cuộc thi Đổi 

mới sáng tạo ngành Khai thác và chế 

biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Năm 2020, 2022, 2023 

 

Sở KH&CN tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

 

5 H4.04.03.05 
Tập huấn về Quản lý lao động có 

trách nhiệm trong ngành Thủy sản 
Năm 2019, 2020 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 5.1 Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Dien-%C4%91an-%C4%91oi-moi-PPGD-GD/Bai-viet-tu-cac-%C4%91on-vi
https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Dien-%C4%91an-%C4%91oi-moi-PPGD-GD/Bai-viet-tu-cac-%C4%91on-vi
https://phongdbcl.ntu.edu.vn/Dien-%C4%91an-%C4%91oi-moi-PPGD-GD/Bai-viet-tu-cac-%C4%91on-vi
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

1 H5.05.01.01 
Ban hành Quy định đánh giá quá trình 

và thi kết thúc HP 

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/02/2013. 

- QĐ số 1046//QĐ-ĐHNT, ngày 

5/9/13. 

- QĐ số 474/QĐ-ĐHNT, ngày 

21/6/2016. 

- QĐ số 623/QĐ ĐHNT, ngày 

05/9/2017. 

- QĐ số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/8/2019. 

- QĐ số 981/QĐ-ĐHNT ngày 

21/9/2021. 

Trường ĐHNT 

 

 

 

2 
H5.05.01.02 

 

Quy trình đánh giá kết quả học tập 

của người học được thiết kế phù hợp 

với mức độ đạt được CĐR 

- QĐ số 113/TB-ĐHNT, ngày 

09/3/2016. 

- QĐ số 564/TB-ĐHNT, ngày 

17/10/2018. 

- QĐ số 631/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/5/2018. 

- QĐ số 931/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/8/2019. 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- QĐ số 826/TB-ĐHNT, ngày 

29/11/2019. 

3 H5.05.01.03 
Đào tạo tiếng Anh cho sinh viên 

không chuyên ngữ, và tin học 

- QĐ số 74/QĐ-ĐHNT, ngày 

06/02/2017. 

- QĐ số 617/QĐ-ĐHNT ngày 

31/8/2017. 

- QĐ số 112B/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/9/2018. 

- TB số 513/TB-ĐHNT, ngày 

20/9/2018. 

- QĐ số 358/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/04/2019. 

Trường ĐHNT 

 

 

4 H5.05.01.04 
Tài liệu hướng dẫn GV thiết kế các 

phương pháp kiểm tra đánh giá NH 
File tổng hợp tài liệu hướng dẫn 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

 

5 H5.05.01.05 
Quy trình triển khai công tác tốt 

nghiệp 

- QĐ số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/9/2017. 

- QĐ số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/6/2018. 

- QĐ số 392A/QĐ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

22/3/2020.  

6 
H5.05.01.06 

 
CTĐT ngành QLTS 

QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 
Trường ĐHNT 

 

7 

 

H5.05.01.07 

 

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện; Quy 

chế đánh giá điểm rèn luyện 

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện, 

QĐ số 1231/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2015 

Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 5.2 Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1 H5.05.02.01 
Quy định về đánh giá kết quả của 

người học 

- TB số 15/TB-ĐHNT ngày 

7/1/2019. 

- TB số 896/TB-ĐHNT ngày 

28/12/2020 

- QĐ số 753/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 

- QĐ số 796/QĐ-ĐHNT ngày 

6/9/2021 

- QĐ số 981/QĐ-ĐHNT ngày 

21/9/2021 

Trường ĐHNT 

Phòng ĐTĐH 

 

 

 

 

 

 

 

2 H5.05.02.02 Công khai Quy chế đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ trên website trường 

- https://pdtdaihoc.ntu.edu 

.vn/van-ban-phap-quy; 
Trường ĐHNT  

3 H5.05.02.03 Lịch thi học kỳ 
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/Viewt

in.aspx?idcd=121&idnews=7991 

Phòng ĐTĐH 

 

 

4 H5.05.02.04 Quy định các HP thay thế ĐA/KLTN - QĐ số 674/QĐ-ĐHNT, ngày Trường ĐHNT  

https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy
https://pdtdaihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=121&idnews=7991
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/Viewtin.aspx?idcd=121&idnews=7991
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11/06/2018; 

- QĐ số 239/TB-ĐHNT, ngày 

22/4/2019 

5 H5.05.02.05 Quy định kiểm tra đạo văn 

Quyết định Số 504/QĐ-ĐHNT 

ban hành Quy định kiểm soát đạo 

văn và xử lý hành vi đạo văn sản 

phẩm học thuật tại Trường Đại 

học Nha Trang (thay thế cho 

Quyết định số 784/QĐ-ĐHNT 

ngày 15/7/2019) 

Trường ĐHNT 

 

6 H5.05.02.06 
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện 

SV 

QĐ số 1231/QĐ–ĐHNT, ngày 

30/12/2015 
Trường ĐHNT 

 

7 H5.05.02.07 Nhập điểm vào phần mềm 
TB  số 372/TB-ĐHNT, ngày 

18/6/2018 
Trường ĐHNT 

 

8 H5.05.02.08 ĐCCTHP Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

Tiêu chí 5.3 Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

1 H5.05.03.01 
Quy trình thi kết thúc HP, ngày 

03/6/2019 

QĐ số 586/QĐ-ĐHNT, ngày 

03/6/2019 
Trường ĐHNT 

 

2 H5.05.03.02 Đề thi Học kỳ và đáp án đề thi Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

3 H5.05.03.03 Quy định thực tập QĐ số 1170/QĐ-ĐHNT, ngày Trường ĐHNT  



 

17 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

17/11/2017 

4 H5.05.03.04 Đánh giá đồ án, chuyên đề tốt nghiệp QĐ số 506 ngày 16/05/2019 Trường ĐHNT  

5 H5.05.03.05 
Nộp đề thi, túi bài thi cho Phòng 

ĐBCL&KT 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 
 

6 H5.05.03.06 

Thông báo triển khai GV nhâp ̣ điểm 

vào phần mềm ĐT, muộn nhất sau đợt 

thi 10 ngày. 

QĐ số 631/QĐ–ĐHNT, ngày 

23/5/2018 
Trường ĐHNT  

7 H5.05.03.07 Lưu giữ bài thi kết thúc HP 
TB  số 835/TB-ĐHNT, ngày 

05/12/2019 
Trường ĐHNT 

 

8 H5.05.03.08 Danh sách phân công coi thi học kỳ 
Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

9 H5.05.03.09 Bảng điểm HP Giai đoạn 2019-2023 Phòng ĐTĐH  

10 H5.05.03.10 Bảng điểm toàn khóa Giai đoạn 2019-2023 Phòng ĐTĐH  

11 H5.05.03.11 Quy định lấy ý kiến của SV 
QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT 

 

12 H5.05.03.12 Tổng hợp đánh giá của SV Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

Tiêu chí 5.4 Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

1 H5.05.04.01 

Quy định đánh giá quá trình 

và thi kết thúc HP 

Nhập điểm HP 

QĐ số 631/QĐ–ĐHNT, ngày 

23/5/2018 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2 H5.05.04.02 Tài khoản SV https://sinhvien.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT  

3 H5.05.04.03 Quy định học lại hoặc học cải thiện 
QĐ số 931/QĐ-ĐHNT ngày, 

19/8/2019 
Trường ĐHNT 

 

4 H5.05.04.04 
Thống kê, báo cáo kết quả khảo sát 

SV năm cuối 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

5 H5.05.04.05 Phiếu theo dõi tiến độ đồ án, chuyên đề 
QĐ số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 

11/6/2018 
Trường ĐHNT 

 

6 H5.05.04.06 
Quy chế đào tạo tín chỉ của Bộ 

GD&ĐT và của Trường ĐHNT 

- QĐ số 43/QĐ-BGDĐT ngày 

15/8/2007 ban hành Quy chế 

đào tạo. 

- TT  08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/3/2021 ban hành Quy chế 

đào tạo. 

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 

28/02/2013 ban hành Quy định 

đào tạo của trường ĐHNT. 

- QĐ số 623/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2017 ban hành Quy định 

đào tạo của trường ĐHNT. 

- QĐ số 931/QĐ-ĐHNT ngày 

19/8/2019 sửa đổi, bổ sung một 

Bộ GD&ĐT 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

số điều của Quy định đào tạo  

- QĐ số 623/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2017  

- QĐ số 753/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 ban hành Quy chế 

đào tạo của trường ĐHNT. 

- QĐ số 754/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 ban hành Quy định 

khối lượng và cấu trúc chương 

trình đào tạo trình độ đại học. 

Tiêu chí 5.5 Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

1 H5.05.05.01 Quy trình điều chỉnh kết quả học tập 

http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V

%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C

3%A1pquy.aspx?idcd=688&idne

ws=1460 

Phòng ĐTĐH 

 

2 H5.05.05.02 
Website của Phòng ĐTĐH thể hiện 

các biểu mẫu dành cho SV 

http://ntu.edu.vn/pdaotao/V%c4%

83nb%e1%ba%a3nph%c3%a1pq

uy.aspx?idcd=688&idnews=1460 

Phòng ĐTĐH 

 

3 H5.05.05.03 Mẫu đơn xin phúc khảo http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V Phòng ĐTĐH  

http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://ntu.edu.vn/pdaotao/V%c4%83nb%e1%ba%a3nph%c3%a1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://ntu.edu.vn/pdaotao/V%c4%83nb%e1%ba%a3nph%c3%a1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://ntu.edu.vn/pdaotao/V%c4%83nb%e1%ba%a3nph%c3%a1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C

3%A1pquy.aspx?idcd=688&idne

ws=1460 

4 H5.05.05.04 
Kênh trao đổi với NH về KQHT 

(Fanpage viện) 

Email của GV, Fanpage 

 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Tiêu chí 6.1 Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng 

và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013; 1038/NQ-ĐHNT 

ngày 06/10/2021 

Trường ĐHNT 
 

2 H6.06.01.02 

Hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng viên 

chức 

 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

3 H6.06.01.03 

- Chính sách về nhân sự kéo dài tuổi 

hưu. 

- Quy định kéo dài thời gian làm việc 

GV có chức danh GS 

- QĐ số 10/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/01/2013. 

- QĐ số 777/QĐ-ĐHNT, ngày 

21/08/2017. 

Trường ĐHNT 

 

http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
http://www.ntu.edu.vn/pdaotao/V%C4%83nb%E1%BA%A3nph%C3%A1pquy.aspx?idcd=688&idnews=1460
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H6.06.01.04 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 

dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ 

chức vụ quản lý là Trưởng đơn vị, 

Phó trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc 

Trường Đại học Nha Trang 

 

- 779/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/08/2021 

- 1855/QĐ-ĐHNT,ngày 

28/11/2023 

 

Trường ĐHNT 

 

5 H6.06.01.05 
Quy định chức năng nhiệm vụ -

Viện/BM 

QĐ số 100/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHNT 

 

6 H6.06.01.06 
Quy chế CTNB và điều chỉnh qua các 

năm 

- 1179/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2017 

- Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung 

QCCTNB (Tháng 5/2018, Tháng 

8/2018, Tháng 12/2018, Tháng 

12/2019) 

- 850/TB-ĐHNT ngày 14/12/2020 

- 845/QĐ-ĐHNT ngày 20/7/2023 

Trường ĐHNT 

 

7 H6.06.01.07 

Quy hoạch chuyên môn VC và GV của 

Viện 

 

- Danh sách quy hoạch chuyên môn 

VC và GV Viện KH&CN KTTS 

2016-2021 

- Quy hoạch tiềm lực KHCN của 

Viện KH&CN KTTS (2017) 

- Quy hoạch chuyên môn giai đoạn 

2016-2026 (rà soát 12-2019); 

- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn CBVC 2016-2021; 

- Dự thảo đề án phát triển đội ngũ VC 

2021-2025; 

Viện KH&CN 

KTTS 

 



 

22 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- Rà soát quy hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng giai đoạn 2022-2025 của Viện 

KH&CN KTTS ngày 25/12/2022 

8 H6.06.01.08 
Thống kê nhân sự Viện và kết quả xử 

lý số liệu liên quan 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

9 H6.06.01.09 
DS hội nghị, hội thảo, seminar trong 

và ngoài nước GV, NCV tham gia 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

10 H6.06.01.10 
DS các bài báo công bố trên tạp chí 

nước ngoài của GV, NCV trong Viện 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

11 H6.06.01.11 
DS đề tài NCKH cấp quốc gia, cấp 

tỉnh và kết hợp với doanh nghiệp 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

12 H6.06.01.12 
Quyết định về chính sách hỗ trợ, đào 

tạo bồi dưỡng nhân lực 

- 71/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2018; 

- 2048/QĐ-ĐHNT ngày 

29/12/2023 

 

Trường ĐHNT 

 

13 H6.06.01.13 
Quyết định về hướng dẫn tập sự giảng 

dạy 

357/QĐ-ĐHNT ngày 05/04/2018 

 
Trường ĐHNT 

 

14 H6.06.01.14 
Kết quả khảo sát HĐGD của GV hàng 

năm 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

15 H6.06.01.15 Hình ảnh minh chứng các HĐCĐ Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

Tiêu chí 6.2 Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.02.01 
Thông tư hướng dẫn quy định tỷ lệ 

NH/GV 

- 06/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/2/2018 

- 01/2019/TT-BGDĐT ngày 

25/02/2019 

 

Bộ GD&ĐT 

 

2 H6.06.02.02 Danh sách CBVC Viện KH&CN KTTS  Giai đoạn 2019-2023 Phòng TCNS  

3 H6.06.02.03 

- Dữ liệu tuyển sinh  

- Danh sách SV, GV giảng dạy và phụ 

trách CVHT  

Giai đoạn 2019-2023 Phòng ĐTĐH 

 

4 H6.06.02.04 
TT của BGD về Chế độ làm việc GV, 

Định mức giờ giảng và NCKH 

TT  20/2020/TT-BGDĐT, ngày 

27/07/2020 

 

Bộ GD&ĐT 

 

5 H6.06.02.05 
Tổng hợp thanh toán vượt giờ năm 

học. 
Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

6 H6.06.02.06 
Quy định đánh giá, phân loại tập thể, 

công chức, viên chức, người lao động 

- 1633/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/12/2019; 

- 359/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/03/2022 

Trường ĐHNT 

 

7 H6.06.02.07 
Công nhận kết quả phân loại viên 

chức, tập thể 

- 1498/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/11/2019; 

- 1446/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/11/2020; 

- 1302/QĐ-ĐHNT, ngày 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

03/12/2021; 

- 1423/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/10/2022; 

- 1331/QĐ-ĐHNT, ngày 

14/09/2023 

8 H6.06.02.08 Định mức giờ PVCĐ của giảng viên 
TB  số 850/TB-ĐHNT ngày 

14/12/2020 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.3 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ 

nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1 H6.06.03.01 Thông báo tuyển dụng viên chức 

- 303/TB-ĐHNT, ngày 

18/05/2018 

- 464/TB-ĐHNT, ngày 

08/07/2019 

- 357/TB-ĐHNT, ngày 

16/05/2022 

- 1081/TB-ĐHNT ngày 

07/12/2023 

Trường ĐHNT 

 

2 H6.06.03.02 
Công khai trên website của Trường về 

thông báo tuyển dụng viên chức 
Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

3 H6.06.03.03 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 

dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 

chức vụ, miễn nhiệm VC giữ chức vụ 

quản lý là Trưởng đơn vị, Phó trưởng 

779/QĐ-ĐHNT ngày 25/8/2021 

(thay thế QĐ số 223/QĐ-ĐHNT) 

 

Trường ĐHNT 

 



 

25 

Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 

ĐHNT 

 

4 H6.06.03.04 
Quy định tuyển dụng, tập sự bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp VC 

QĐ số 357/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/04/2018 
Trường ĐHNT 

 

5 H6.06.03.05 Phê duyệt kết quả tuyển VC 

- 896/QĐ-ĐHNT, ngày 

14/08/2018 

- 1363/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/10/2019 

- 922/QĐ-ĐHNT, ngày 16/8/2022 

Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.4 Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá 

1 H6.06.04.01 
DS các khóa học về kỹ năng và nghiệp 

vụ sư̛ phạm do Nhà trường tổ chức 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng TCNS, 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

2 H6.06.04.02 
Quy định phân loại, đánh giá VC, TT, 

NLĐ 

QĐ số 1633/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/12/2019; 

QĐ số 359/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/03/2022 

Trường ĐHNT 

 

3 H6.06.04.03 Phiếu đánh giá, phân loại VC Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

4 H6.06.04.04 
Quy định về đánh giá, phân loại đối 

với CBVC 

QĐ số 411/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/4/2018 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H6.06.04.05 
Kết quả đánh giá, phân loại đối với 

CBVC 
- Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

6 H6.06.04.06 Tổng hợp góp ý chi tiết GVGD Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

7 H6.06.04.07 Phiếu đánh giá GV Từng học kỳ 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

8 H6.06.04.08 
Danh sách bài báo đăng các tạp chí 

khoa học uy tín trong nước và quốc tế 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

9 H6.06.04.09 
Danh sách đề tài NCKH các cấp thực 

hiện 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

Tiêu chí 6.5 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt 

động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1 H6.06.05.01 

Quy định về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng công chức, viên chức, người lao 

động 

QĐ số 717/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/06/2018 
Phòng TCNS 

 

2 H6.06.05.02 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  

- 33/KH-ĐHNT, ngày 22/5/2019 

- 598/KH-ĐHNT, ngày 17/9/2020 

- 697/KH-ĐHNT, ngày 

03/11/2021 

- 843/KH-ĐHNT, ngày 

04/10/2023 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H6.06.05.03 
Danh sách các giảng viên Viện 

KH&CN KTTS được cử đi học tập, 

bồi dưỡng ở nước ngoài 

Giai đoạn 2019-2023 Phòng TCNS 
 

4 H6.06.05.04 
Thông báo về việc hỗ trợ giảng viên tham 

dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

TB số 300/TB-ĐHNT, ngày 

20/05/2016 
Phòng TCNS 

 

5 H6.06.05.05 
Công tác giám sát tiến độ của CBVC 

được cử đi đào tạo ThS, TS  
Giai đoạn 2019-2023 Phòng TCNS 

 

6 H6.06.05.06 

Hội nghị, hội thảo Quốc gia và Quốc 

tế về ngành Thuỷ sản do Nhà trường 

tổ chức 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.6 Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển 

khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H6.06.06.01 
Tổng hợp kết quả phân loại, thi đua 

của GV và tập thể 
Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

2 H6.06.06.02 Hoạt động khen thưởng hàng năm 

 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H6.06.06.03 Kết quả phân loại lao động và thi đua 

- Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNT, 

ngày 19/11/2019; 

- Quyết định số 1446/QĐ-ĐHNT, 

ngày 26/11/2020; 

- Quyết định số 1302/QĐ-ĐHNT, 

ngày 03/12/2021; 

- Quyết định số 1423/QĐ-ĐHNT, 

ngày 19/10/2022; 

- Quyết định số 1331/QĐ-ĐHNT, 

ngày 14/09/2023 

Trường ĐHNT 

 

4 H6.06.06.04 

Quy chế nâng bậc lương trước thời 

hạn và sửa đổi, bổ sung quy chế nâng 

bậc lương trước hạn 

- QĐ số 355/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/4/2016 

- QĐ số 1489/QĐ-ĐHNT, ngày 

19/11/2019 

Trường ĐHNT  

5 H6.06.06.05 
Công nhận xét danh hiệu thi đua của 

Viện 
Giai đoạn 2019-2023 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

6 H6.06.06.06 

Quyết định về việc ban hành quy chế 

thi đua khen thưởng của trường 

ĐHNT 

QĐ số 360/QĐ-ĐHNT ngày 

29/02/2022 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 6.7 Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng 

1 H6.06.07.01 
- Chính sách gắn kết và PVCĐ của 

Trường ĐHNT 

- QĐ số 139/QĐ-ĐHNT, ngày 

20/02/2020; 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- Quy đinh hoạt động KHCN trong 

trường ĐHNT 

- QĐ số 403/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/04/2015 

2 H6.06.07.02 Định mức giờ giảng và NCKH 

- QĐ số 64/2008/QĐ-BGDĐT,  

- TT  47/2014/TT- BGDĐT  

- TT  20/2020/TT-BGDĐT 

Bộ GD&ĐT 

 

3 H6.06.07.03 Kê khai vượt giờ giảng dạy Giai đoạn 2019-2023 Phòng TCNS  

4 H6.06.07.04 
- CV đề xuất nhiệm vụ KH 

- Xét duyệt đề tài cấp trường 

- CV số 4236/BGDĐT-

KHCNMT, ngày 18/9/2020; 

- TB  số 140/TB-ĐHNT, ngày 

06/3/2020; 

Trường ĐHNT 

 

 

5 H6.06.07.05 
- Hội đồng nghiệm thu đề tài 

- Kết quả thẩm định đề tài 

- QĐ số 135/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/02/2021; 

- TB  số 811/TB-KHCN, ngày 

27/11/2020 

Trường ĐHNT 

 

 

 

6 H6.06.07.06 DS đề tài NCKH các cấp đã thực hiện Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

7 H6.06.07.07 
DS các công bố trong nước và công 

bố quốc tế đã thực hiện 
Giai đoạn 2019-2023 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

8 H6.06.07.08 
Thống kê số giờ NCKH của GV hằng 

năm 
Giai đoạn 2019-2023 

Viện KH&CN 

KTTS 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H6.06.07.09 
Thống kê số giờ NCKH của GV hằng 

năm 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

10 H6.06.07.10 Kê khai vượt giờ NCKH 
Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Tiêu chí 7.1 Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H7.07.01.01 

- Đề án vị trí việc làm  

- QĐ điều chỉnh thành viên Ban hoàn 

thiện Đề án Vị trí việc làm 

- Danh mục vị trí việc làm 

- 395/QĐ-ĐHNT ngày 23/4/2020 

- 07/NQ-ĐHNT, ngày 10/02/2022 

 
Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.01.02 Danh sách CBVC Trường ĐHNT Giai đoạn 2019-2023 Phòng TCNS  

3 H7.07.01.03 

Thống kê nhân lực của thư viện,  

Trung tâm TNTH, Tổ CNTT, Trung 

tâm QHDN & HTSV 

Giai đoạn 2019-2023 

Thư Viện 

 

4 H7.07.01.04 Cung cấp tài khoản thư viện số Giai đoạn 2019-2023 Thư Viện  

5 H7.07.01.05 Hướng dẫn sử dụng thư viện số Giai đoạn 2019-2023 Thư Viện  

6 H7.07.01.06 Các dịch vụ hỗ trợ người dùng thư viện Giai đoạn 2019-2023 Thư Viện  

7 H7.07.01.07 Quy định quản lý phòng thí nghiệm 
QĐ số 1288/QĐ-ĐHNT, ngày 

18/10/2011 
Trường ĐHNT 

 

8 H7.07.01.08 Số liệu thống kê về năng lực quản lý Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

phòng thí nghiệm TNTH 

9 H7.07.01.09 
Nhật kí theo dõi trang thiết bị phòng 

thí nghiệm 

Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm 

TNTH 

 

10 H7.07.01.10 Viên chức hành chính 
Tuyển dụng năm 2019 Viện KH&CN 

KTTS 

 

11 H7.07.01.11 
Báo cáo khảo sát của trung tâm 

HTVL&KN 

Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm 

HTVL&KN 

 

12 H7.07.01.12 Thống kê các hoạt động của sinh viên 
Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm 

HTVL&KN 

 

13 H7.07.01.13 
Biểu đồ tổng hợp ý kiến phản hồi của 

sinh viên với Thư viện 

Giai đoạn 2019-2023 
Thư viện 

 

14 H7.07.01.14 
Email phản hồi kết quả  Giai đoạn 2019-2023 Phòng 

ĐBCL&KT 

 

Tiêu chí 7.2 Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1 H7.07.02.01 
Thông báo tuyển dụng viên chức trên 

website  

https://tuyencongchuc.vn/thong-

bao/truong-dai-hoc-nha-trang-

tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019/ 

Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.02.02 Danh sách trúng tuyển viên chức  
- QĐ số 896-ĐHNT, ngày 

14/8/2018 

- QĐ số 1363 QĐ/ĐHNT, ngày 

Trường ĐHNT 
 

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-dai-hoc-nha-trang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019/
https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-dai-hoc-nha-trang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019/
https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/truong-dai-hoc-nha-trang-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019/
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

22/10/2019 

- QĐ số 922 QĐ/ĐHNT, ngày 

16/08/2022 

3 H7.07.02.03 
Thông báo danh sách trúng tuyển viên 

chức trên website của Nhà trường 

http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh

/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%

A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%B

A%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1

%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%B

B%A9cn%C4%83m2019.aspx 

Trường ĐHNT 

 

4 H7.07.02.04 
Bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 

11/2019 

QĐ số 784/TB-ĐHNT, ngày 

14/11/2019 
Trường ĐHNT 

 

5 H7.07.02.05 
Thông báo về việc bổ sung nhân sự 

cho một số đơn vị chức năng 

- TB  số 95 TB/ĐHNT, ngày 

20/02/2020; 

- TB  số 704/TB-ĐHNT, ngày 

17/10/2019; 

- TB  số 45 TB/ĐHNT, ngày 

20/1/2020 

Trường ĐHNT 

 

6 H7.07.02.06 

Bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí 

Khoa học - Công nghệ Thủy sản 

Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí 

Khoa học - Công nghệ Thủy sản 

- QĐ số 927/QĐ-ĐHNT, ngày 

ngày16/08/2019; 

- QĐ số 928/QĐ-ĐHNT, 

ngày16/08/2019 

Trường ĐHNT 

 

http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/tochuchanhchinh/Tuy%E1%BB%83nd%E1%BB%A5ng/N%C4%83m2019/K%E1%BA%BFtqu%E1%BA%A3thituy%E1%BB%83nvi%C3%AAnch%E1%BB%A9cn%C4%83m2019.aspx
http://ntu.edu.vn/Portals/69/Quyet%20dinh/QD%20bo%20nhiem%20Tong%20bien%20tap%20Tap%20chi%20KH-CNTS%20Tran%20Doan%20Hung.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/69/Quyet%20dinh/QD%20bo%20nhiem%20Tong%20bien%20tap%20Tap%20chi%20KH-CNTS%20Tran%20Doan%20Hung.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/69/Quyet%20dinh/QD%20bo%20nhiem%20Pho%20Tong%20bien%20tap%20Tap%20chi%20KH-CNTS%20Vu%20Ke%20Nghiep.pdf
http://ntu.edu.vn/Portals/69/Quyet%20dinh/QD%20bo%20nhiem%20Pho%20Tong%20bien%20tap%20Tap%20chi%20KH-CNTS%20Vu%20Ke%20Nghiep.pdf
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H7.07.02.07 Chuyển đổi chức danh 
QĐ số 142/QĐ-ĐHNT, ngày 

28/2/2018 
Trường ĐHNT 

 

8 H7.07.02.08 Nhật kí công tác cá nhân www.canbo.ntu.vn Trường ĐHNT  

9 H7.07.02.09 
Nghị quyết về Quy chế thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của Trường  
Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng TCNS 

 

Tiêu chí 7.3 Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

1 H7.07.03.01 

Ban hành quy định về công tác đánh 

giá, phân loại viên chức, tập thể và 

công tác thi đua khen thưởng của 

trường ĐHNT 

- QĐ số 1014/QĐ-ĐHNT, ngày 

30/10/2015; 

- QĐ số 411/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/04/2018; 

- QĐ số 414/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/04/2018; 

- QĐ số 1633/QĐ-ĐHNT, ngày 

24/12/2019 

Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.03.02 
Đánh giá của SV về chất lượng khóa 

học 2019 

Báo cáo số 05/BC-ĐBCLKT, ngày 

28/02/2020 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

3 H7.07.03.03 
Khảo sát của SV về thư viện của 

Trường ĐH Nha Trang (biểu đồ) 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Thư Viện 

Trường ĐHNT 

 

4 H7.07.03.04 
Tổng hợp khảo sát sinh viên về thư 

viện  
Giai đoạn 2019 - 2023 

Thư Viện 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H7.07.03.05 
Quy định nhiệm vụ, chức năng và 

quyền hạn của thư kí 

QĐ số 287/QĐ-ĐHNT, ngày 

4/06/2016 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 7.4 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó 

1 H7.07.04.01 
Quy định về công tác đào tạo bồi 

dưỡng công chức, viên chức ĐHNT 

QĐ số 717/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/6/2018 
Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.04.02 
Danh sách chuyên viên, kĩ sư, nhân 

viên được cử đi đào tạo bồi dưỡng  
Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng TCNS 

 

3 H7.07.04.03 
Buổi trao đổi an toàn phòng thí 

nghiệm 
Năm 2020 

Trung tâm 

TNTH 

 

4 H7.07.04.04 
Hội nghị chuyên đề về mô hình quản 

lý phòng thí nghiệm 
File tổng hợp 

Trung tâm 

TNTH 

 

5 H7.07.04.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

6 H7.07.04.06 

Cử đi học lớp bồi dưỡng kiến thức 

nghi thức giao tiếp và lễ tân ngoại 

giao 2020 

QĐ số 731/QĐ-ĐHNT, ngày 

22/7/2020 
Trường ĐHNT 

 

7 H7.07.04.07 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại Năm 2020 Trường ĐHNT  

8 H7.07.04.08 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục 

quốc tế hóa tại Bình Dương 
File tổng hợp Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H7.07.04.09 
Cán bộ tham gia chương trình nâng 

cao năng lực hợp tác quốc tế DAAD 
Năm 2019 Phòng HTĐN 

 

10 H7.07.04.10 

Danh sách cán bộ tham gia khóa bồi 

dưỡng Tự chủ đại học trong thực hiện 

luật giáo dục sửa đổi và Kỹ năng 

truyền thông tuyển sinh và quảng bá 

thương hiệu trọng bối cảnh tự chủ đại 

học 

QĐ số 359/QĐ-ĐHNT, ngày 

18/6/2020 
Trường ĐHNT 

 

11 H7.07.04.11 
Giấy chứng nhận viên chức đã tham 

gia lớp an toàn lao động quốc tế 
Năm 2020 Phòng TCNS 

 

12 H7.07.04.12 

Thông báo đăng kí bồi dưỡng nâng 

cao năng lực quản trị đối với viên 

chức quản lý 2020-2022 

TB  số 237/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/4/2020 
Trường ĐHNT 

 

13 H7.07.04.13 
Triển khai kế hoạch bồi dưỡng của 

các đơn vị 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Các Khoa, Viện, 

Trung tâm 

 

Tiêu chí 7.5 Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1 H7.07.05.01 
Ban hành về chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị 

QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 

15/6/2011 
Trường ĐHNT 

 

2 H7.07.05.02 Thông tư quy định chế độ làm việc TT  số 20/2020 TT-BGDDT, Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

của GV cơ sở GDĐH ngày 27/7/2020 

3 H7.07.05.03 
Phân công công tác của Hiệu trưởng 

và Phó hiệu trưởng 

QĐ số 937/QĐ-ĐHNT, ngày 

16/8/2011 
Trường ĐHNT 

 

4 H7.07.05.04 
Các biểu mẫu khen thưởng dành cho 

cá nhân và tập thể 
File tổng hợp Trường ĐHNT 

 

5 H7.07.05.05 Tặng giấy khen của Công đoàn 
QĐ số 30/QĐ-CĐĐHNT, ngày 

25/5/2020 

Công đoàn 

Trường ĐHNT 

 

6 H7.07.05.06 Quy chế nâng lương trước hạn 
QĐ số 355/QĐ-ĐHNT, ngày 

29/04/2016 
Trường ĐHNT 

 

7 H7.07.05.07 
Quy chế thực hiện dân chủ trong 

trường ĐHNT  
Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT 

 

8 H7.07.05.08 
Lấy ý kiến dự thảo về quy chế công 

tác văn thư của Trường ĐHNT 
Năm 2020 Trường ĐHNT 

 

9 H7.07.05.09 Công cụ theo dõi và đánh giá KPI’s Giai đoạn 2019 - 2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

10 H7.07.05.10 
Đánh giá kết quả hoạt động khoa học 

của Viện KH&CN KTTS 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

11 
H7.07.05.11 

 

SV tình nguyện mùa hè xanh 

Chuyến xe 0 đồng 
Hàng năm 

Trung tâm 

HTVL&KN 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

TIÊU CHUẨN 8: NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 8.1 

  

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

1 H8.08.01.01 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT Giai đoạn 2019 - 2023 Bộ GD & ĐT  

2 H8.08.01.02 

Đề án tuyển sinh  

Dữ liệu các năm 

Khảo sát nhu cầu đào tạo 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT 

 

3 H8.08.01.03 

-Trang tuyển sinh đại học cao đẳng 

-Website tra cứu thông tin tuyển sinh 

-Trang tuyển sinh 

-Thông tin trúng tuyển 

-Điểm trúng tuyển 

- Điểm chuẩn 

- Kết quả tuyển sinh 

- Điểm trúng tuyển chính quy 

- Thông báo điểm trúng tuyển 

https://tuyensinh.ntu.edu.vn 

 
Trường ĐHNT 

 

4 H8.08.01.04 Ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh 
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/Đề-

án-tuyển-sinh 
Trường ĐHNT 

 

5 H8.08.01.05 
Chính sách miễn giảm học phí cho 

các nhóm ngành đặc thù 
http://tuyensinh.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT 

 

6 H8.08.01.06 Kế hoạch quảng bá tuyển sinh  Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H8.08.01.07 Chính sách tuyển thẳng Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

8 H8.08.01.08 Chính sách tuyển sinh của Viện 
Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

9 H8.08.01.09 
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh 

ĐH 

File tổng hợp hình ảnh, Email 
Trường ĐHNT 

 

10 H8.08.01.10 
Các hình thức đăng ký xét tuyển 

online Dịch Covid 

 

File tổng hợp hình ảnh 
Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 8.2 Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá 

1 H8.08.02.01 Kế hoạch tuyển sinh  Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

2 H8.08.02.02 Ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh  Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

3 H8.08.02.03 Điểm chuẩn tuyển sinh Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

4 H8.08.02.04 Thông tin tuyển sinh  Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT 
 

Tiêu chí 8.3 Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1 H8.08.03.01 Phần mềm quản lý đào tạo 
http://daotao.ntu.edu.vn/default.d

o/ 
Trường ĐHNT 

 

2 H8.08.03.02 Website phòng CTCT&SV http://sinhvien.ntu.edu.vn/ Trường ĐHNT  

3 H8.08.03.03 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị trực thuộc trường Đại học 

QĐ số 100/QĐ-ĐHNT, ngày 

07/02/2018 
Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Nha Trang 

4 H8.08.03.04 Danh sách CVHT  Giai đoạn 2019 - 2023 
Phòng 

CTCT&SV 

 

5 H8.08.03.05 Quy chế CTSV 2015 
QĐ số 1022/QĐ-ĐHNT, ngày 

02/11/2015 
Trường ĐHNT 

 

6 H8.08.03.06 Quy định đào tạo đại học 
QĐ số 623/QĐ-ĐHNT, ngày 

5/9/2017 
Trường ĐHNT 

 

7 H8.08.03.07 DS Buộc thôi học, cảnh báo học tập 
Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng 

CTCT&SV 

 

8 H8.08.03.08 Báo cáo của CVHT  
Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

9 H8.08.03.09 Báo cáo CTSV 5 năm 
Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng 

CTCT&SV 

 

Tiêu chí 8.4 Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện 

việc học tập và khả năng có việc làm của người học 

1 H8.08.04.01 Kế hoạch CTSV  Giai đoạn 2019 - 2023 
Phòng 

CTCT&SV 

 

2 H8.08.04.02 Danh sách CVHT  Giai đoạn 2019 - 2023 
Phòng 

CTCT&SV 

 

3 H8.08.04.03 - Thành lập Trung tâm HTVL&KN - QĐ số 1126/QĐ-ĐHNT, ngày Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- Ban hành quy chế tổ chức 

- Báo cáo tổng kết & kế hoạch năm 

học 2015-2020 của Trung tâm 

HTVL&KN 

3/11/2014 

- QĐ số 527/QĐ-ĐHNT, ngày 

12/6/2017 

 

 

 

4 H8.08.04.04 

- Quy chế công tác sinh viên đào tạo 

theo học chế tín chỉ hệ chính quy. 

- Sổ tay sinh viên NTU 

- Tuần sinh hoạt công dân K60-K63 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT 

 

5 H8.08.04.05 
Ngày Hội việc làm và các hoạt động 

hướng nghiệp 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trung tâm 

HTVL&KN 

 

6 H8.08.04.06 Quỹ hỗ trợ Khuyến học Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

7 H8.08.04.07 
Hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh 

viên Trường, Viện 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trường ĐHNT 

 

8 H8.08.04.08 
Đối thoại giữa BLĐ Trường với sinh 

viên 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trường ĐHNT 

 

9 H8.08.04.09 Hoạt động do Viện, Bộ môn tổ chức 
Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

10 H8.08.04.10 
Hoạt động hỗ trợ thực tập, đồ án, 

chuyên đề của SV 

Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

11 H8.08.04.11 Hoạt động NCKH trong SV Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

KTTS 

 
12 H8.08.04.12 

Kết quả khảo sát SV có việc làm sau 

khi tốt nghiệp và khảo sát DN 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Trung tâm 

HTVL&KN 

 

Tiêu chí 8.5 Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

1 H8.08.05.01 

- Hình ảnh cảnh quan trường 

- Bản đồ trường ĐHNT 

- Top 15 trường đẹp nhất 

File tổng hợp hình ảnh Trường ĐHNT 

 

2 H8.08.05.02 Phiếu nhận xét khóa học Giai đoạn 2019 - 2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

3 H8.08.05.03 

- Đối thoại Hiệu trưởng với SV 2016 - 

2020 

- Bảy điều sv không được làm 

- Bảo hiểm y tế 

- Báo cáo an ninh trật tự 2016- 2017 

TB  số  224/TB-ĐHNT, ngày 

13/4/2017 
Trường ĐHNT 

 

4 H8.08.05.04 
Kế hoạch sắp xếp sv nội trú Website 

KTX 

- TB  số 371/TB-ĐHNT, ngày 

16/6/206 

- http://ntu.edu. 

vn/ttpvth/Trangch%E1%BB%A 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7.aspx 

5 H8.08.05.05 Thư viện ĐHNT và ảnh thư viện Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

6 H8.08.05.06 
Sinh hoạt tuần công dân, buổi giao 

lưu chào đón tân sinh viên 

Giai đoạn 2019 - 2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

7 H8.08.05.07 
Hệ thống Phòng chống cháy nổ, 

Trung tâm y tế của Trường 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

8 H8.08.05.08 Văn hoá học đường và Quy tắc ứng xử 387/QĐ-ĐHNT, ngày 11/04/2018 Trường ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ 

Tiêu chí 9.1 Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.01.01 
Thống kê cơ sở vật chất, phòng làm 

việc của Trường ĐNHT 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Trung tâm 

PVTH 
 

2 H9.09.01.02 
Quy định quản lý, sử dụng tài sản 

Trường ĐHNT 

QĐ số 1250/QĐ-ĐHNT ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHNT  

3 H9.09.01.03 

Cơ sở vật chất, phòng làm việc và 

trang thiết bị của Viện KH&CN 

KTTS và BM QLTS 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trung tâm 

PVTH 
 

4 H9.09.01.04 
Thống kê số lượng bàn ghế, phòng học, 

diện tích, trang thiết bị phòng học, wifi 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trung tâm 

PVTH 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H9.09.01.05 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 

QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018 
Trường ĐHNT  

6 H9.09.01.06 
Tổng hợp nhận xét khóa học của SV 

năm cuối ngành QLTS 

Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng 

ĐBCL&KT 
 

7 H9.09.01.07 Các biên bản đối thoại CBVC Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT  

Tiêu chí 9.2 Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.02.01 
Vị trí Thư viện trong khuôn viên 

Trường ĐHNT 
File tổng hợp hình ảnh Thư Viện  

2 H9.09.02.02 
Thống kê tài liệu số và tài liệu bản in tại 

Thư viện 
Giai đoạn 2019 - 2023 Thư Viện  

3 H9.09.02.03 
Thống kê số tài liệu phục vụ đào tạo 

ngành QLTS 
Tính đến 31/12/2022 Thư Viện  

4 H9.09.02.04 

- Danh mục sách cho ngành QLTS và 

tài liệu cho một số HP chuyên ngành 

- Danh mục các tạp chí và bào báo 

cho ngành QLTS 

File tổng hợp hình ảnh Thư Viện  

5 H9.09.02.05 
Danh mục tài liệu của các HP được 

upload trên hệ thống E-learning 
File tổng hợp hình ảnh Thư Viện  

6 H9.09.02.06 
- Các văn bản thông báo đăng ký mua 

sắm tài liệu 2018-2021 của Trường; 

- Năm 2018-2021 

- QĐ số 362/QĐ-ĐHNT ngày 
Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- Quy định phát triển tài liệu học tập 

của Trường 

17/7/2017 

7 H9.09.02.07 
Thông báo tập huấn thư viện số và 

lịch tập huấn 
Hình ảnh Thư Viện  

8 H9.09.02.08 
Thống kê số lượt mượn tài liệu in và 

truy cập tài liệu số 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Thư Viện  

9 H9.09.02.09 
Số lượng độc giả Thư viện và độc giả 

SV ngành QLTS 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Thư Viện  

10 H9.09.02.10 Hình ảnh Hội thảo sách 2016-2020 Hình ảnh Thư Viện  

11 H9.09.02.11 
Tổng hợp nhận xét khóa học của SV 

năm cuối ngành QLTS 
Giai đoạn 2019 - 2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 
 

12 H9.09.02.12 
Thay đổi cải tiến dịch vụ của Thư 

viện 
Năm 2020 so với 2019 Thư viện  

13 H9.09.02.13 
Cập nhận các luận án, luận văn, đồ 

án 
Giai đoạn 2019 - 2023 Thư viện  

Tiêu chí 9.3 Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.03.01 

Cơ sở vật chất, phòng làm việc và 

trang thiết bị của Viện KH&CN 

KTTS và BM QLTS 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trung tâm 

PVTH 

 

2 H9.09.03.02 ĐCHP của một số HP như Vật liệu và Năm 2022 BM KTTS;  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

công nghệ chế tạo ngư cụ; Khai thác 

thuỷ sản; Tin học đại cương B 

(LT+TH) 

Khoa CNTT 

3 H9.09.03.03 

Hồ sơ theo dõi, quản lý và đánh giá 

hiệu quả việc sử dụng các trang thiết 

bị tại các Phòng 

Năm 2020-2021 

Trung tâm 

PVTH 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H9.09.03.04 
Thống kê số phòng, diện tích và hình 

ảnh Phòng thực hành tin học 
https://trungtamtnth.ntu.edu.vn/ 

Trung tâm 

TNTH 

 

5 H9.09.03.05 
Quy định quản lý, sử dụng tài sản 

Trường ĐHNT 

QĐ 1250/QĐ-ĐHNT ngày 

01/12/2017 
Trường ĐHNT 

 

6 H9.09.03.06 

Quy trình tiếp nhận thông tin sửa chữa 

hư hỏng và mua sắm vật tư, trang thiết 

bị 

File tổng hợp Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 9.4 Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

1 H9.09.04.01 Danh mục máy tính Năm 2020 Phòng CNTT  

2 H9.09.04.02 Sơ đồ WIFI trường ĐHNT Năm 2019 Phòng CNTT  

3 H9.09.04.03 
Thông báo 410 triển khai phần mềm 

QLĐT mới 17-7-2017 

TB  số 410/TB-ĐHNT, ngày 

17/7/2017 

Phòng CNTT  

4 H9.09.04.04 Cung cấp tên miền email cho CBVC, File tổng hợp Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

NLĐ và NH 

5 H9.09.04.05 
Thành lập Tổ CNTT năm 2016 và 

Thành lập phòng CNTT năm 2021 

- QĐ số 260/QĐ-ĐHNT ngày 

25/3/2016;  

- QĐ số 100/QĐ-ĐHNT ngày 

01/02/2018;  

- QĐ số 1432/NQ-ĐHNT ngày 

31/12/2021 

Trường ĐHNT 

 

6 H9.09.04.06 

Tổng hợp ý kiến của NH, GV và các 

BLQ đánh giá về mức độ phù hợp của 

hệ thống CNTT trong hỗ trợ đào tạo 

và NCKH 

Giai đoạn 2019 - 2023 Trường ĐHNT 

 

7 H9.09.04.07 
Các văn bản Thông báo, Chỉ thị, 

Hướng dẫn dạy học trực tuyến 
Năm 2020 và 2021 Trường ĐHNT 

 

8 H9.09.04.08 

Hệ thống E-learning phục vụ dạy học 

trực tuyến và Hướng dẫn sử dụng 

Google Meet thi vấn đáp trực tuyến 

Năm 2020 và 2021 Trường ĐHNT 

 

Tiêu chí 9.5 Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người 

khuyết tật 

1 H9.09.05.01 
Chiến lược phát triển và tầm nhìn của 

Trường ĐHNT 

- 1916/QĐ-ĐHNT ngày 

31/12/2013; 

- 1038/NQ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

06/10/2021 

2 H9.09.05.02 

- Một số hình ảnh Không gian xanh 

tại Trường ĐHNT 

- Một số hình ảnh trong khuôn viên 

Trường ĐHNT 

- Không gian xanh của Trường ĐHNT 

trong phóng sự của KVT Khánh Hòa 

- Chụp ngày 20/5/2020 

- Bản tin ngày 11/3/2017 của 

Truyền hình Khánh Hòa 

Trung tâm 

PVTH; Trang 

Web KTV 

 

3 H9.09.05.03 

Các Hợp đồng dịch vụ vệ sinh khu 

GĐ, chăm sóc cây cảnh, quản lý và 

bảo vệ KTX 

Năm 2020 Trường ĐHNT 

 

4 H9.09.05.04 
Kế hoạch xây dựng An toàn về trật tự, 

an ninh Trường ĐHNT 

KH số 83A/KH-ĐHNT ngày 

02/02/2021 
Trường ĐHNT 

 

5 H9.09.05.05 
Các QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo và Đội 

PCCC & CHCN 
Các Quyết định Trường ĐHNT 

 

6 H9.09.05.06 
Các kế hoạch công tác y tế, phòng 

chống dịch bệnh của Trường 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trường ĐHNT 

 

7 H9.09.05.07 
Các Quyết định thành lập Tổ kiểm tra 

Vệ sinh môi trường 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Trường ĐHNT 

 

8 H9.09.05.08 Các Thông báo khám sức khỏe CBVC 
Giai đoạn 2019 - 2023 Trung tâm 

PVTH 

 

9 H9.09.05.09 Đánh giá của SV về chất lượng môi Giai đoạn 2019 - 2023 Phòng  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

trường sống, học tập tại Trường ĐBCL&KT 

10 H9.09.05.10 
Lối đi dành riêng cho người khuyết 

tật 
File tổng hợp hình ảnh  

Trung tâm 

PVTH 

 

TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 

10.1 

 

Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1 H10.10.01.01 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

Trường ĐHNT năm học 2016-2017 

đến 2021-2022  

- Kế hoạch cải tiến nhà trường giai 

đoạn 2020-2022 

- TB số 623/TB-ĐHNT ngày 

13/10/2016;  

- TB số 608/TB-ĐHNT ngày 

25/1/2017;  

- TB số 540/TB-ĐHNT ngày 

2/10/2018;  

- TB số 672/TB-ĐHNT ngày 

8/10/2019;  

- TB số 905/TB-ĐHNT ngày 

30/12/2020;  

- TB số 596/TB-ĐHNT ngày 

21/9/2021;  

- KH số 66/KH-ĐHNT ngày 

25/01/2021 

ĐHNT  

2 H10.10.01.02 
Các thông báo và hướng dẫn lấy ý 

kiến NH và các BLQ 

- TB số 695/TB-ĐHNT ngày 

6/12/2017;  
ĐHN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- TB số 352/TB-ĐHNT ngày 

8/6/2018 

3 H10.10.01.03 

Thu thập thông tin phản hồi của NH 

thông qua công tác CVHT (Biên bản 

sinh hoạt lớp và Biên bản đối thoại 

SV Viện KH&CN KTTS) 

Giai đoạn 2019 - 2023 
Viện KH&CN 

KTTS 
 

4 H10.10.01.04 
Ban hành các mẫu phiếu lấy ý kiến 

phản hồi các BLQ 

QĐ số 564/QĐ-ĐHNT ngày 

31/5/2021 

Phòng 

ĐBCL&KT 
 

5 H10.10.01.05 

Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp; Phiếu 

khảo sát DN về chất lượng SV tốt 

nghiệp và nhu cầu DN 

File tổng hợp phiếu khảo sát 
Trung tâm 

HTVL&KN 
 

6 H10.10.01.06 
Quyết định thành lập BCN CTĐT 

QLTS 

QĐ số 1373/QĐ-ĐHNT ngày 

25/10/2019 
ĐHNT  

7 H10.10.01.07 

Chương trình các môn Lý luận chính 

trị theo quy định mới áp dụng từ khóa 

61 (tuyển sinh năm 2019) 

QĐ số 1319/QĐ-ĐHNT ngày 

11/10/2019 
ĐHNT  

8 H10.10.01.08 
Điều chỉnh tổ chức đào tạo các HP 

Nhập môn ngành 

TB số 465/TB-ĐHNT ngày 

8/7/2019 
ĐHNT  

9 H10.10.01.09 
Kế hoạch tổ chức đánh giá và cập 

nhật CTĐT trình độ ĐH của Trường 

- KH số 717/KH-ĐHNT ngày 

22/10/2019 
ĐHNT  

10 H10.10.01.10 Báo cáo kết quả khảo sát các BLQ Giai đoạn 2019 - 2023 BCN CTĐT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

phục vụ cập nhật CTĐT trong năm 

2021 

11 H10.10.01.11 

Buổi tọa đàm, chia sẻ nội dung về 

thực tập, làm việc có sự tham gia của 

NH, Cựu SV và NTD. 

Giai đoạn 2019 - 2023 Viện  

12 H10.10.01.12 

Các Biên bản họp về điều chỉnh 

CTĐT QLTS Khóa 62, ban hành 

CTĐT Khóa 63 

Giai đoạn 2019 - 2023 
BCN CTĐT 

QLTS 
 

13 H10.10.01.13 CTĐT ngành QLTS các khoá 58-63 

- QĐ số 1735/QĐ-ĐHNT ngày 

27/12/2013;  

- QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2016;  

- QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

15/12/2020;  

- QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 

Trường ĐHNT  

14 H10.10.01.14 
Quy định lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan 

- QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018;  

- QĐ số 564/QĐ-ĐHNT ngày 

31/05/2021 

Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

15 H10.10.01.15 
Các quy định về xây dựng và phát 

triển CTĐT 

- TT số 04/TT-BGD-ĐT ngày 

14/03/2016;  

- CV số 74/CV-BGD-ĐT ngày 

01/09/2016;  

- CV số 1075/CV-BGD-ĐT ngày 

28/06/2016;  

- CV số 769/CV-BGD-ĐT ngày 

20/04/2018;  

- QĐ số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 

07/09/2018;  

- QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày 

17/03/2014;  

- TB số 717/TB-ĐHNT ngày 

22/10/2019;  

- TB số 14/TB-ĐHNT ngày 

11/1/2021 

Bộ GD&ĐT; 

Trường ĐHNT 
 

Tiêu chí 

10.2 

Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.02.01 

- Quy định xây dựng và điều chỉnh 

CĐR và CTĐT năm 2014 và Quy 

định đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

- QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày 

17/03/2014; 

- QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày 

Trường ĐHNT; 

Chính phủ 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

của Trường ĐHNT năm 2013 

- Điều lệ trường ĐH năm 2010 và 

2014 

28/02/2013; 

- QĐ số 58/2010/QĐ-TTg ngày 

20/9/2010; 

- QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 

10/12/2014 

2 H10.10.02.02 
Các Thông báo, hướng dẫn điều 

chỉnh, cập nhật CTĐT 

- TB số 789/TB-ĐHNT ngày 

30/12/2015; 

- QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 

22/01/2016; 

- TB số 01/TB-ĐBCLTT ngày 

23/03/2016; 

- TB số 357/TB-ĐHNT ngày 

14/06/2016 

Trường ĐHNT  

3 H10.10.02.03 

Quyết định ban hành CTĐT ngành 

QLTS áp dụng từ khóa tuyển sinh 58 

trở đi 

QĐ số 1177/QĐ-ĐHNT ngày 

30/12/2016 
Trường ĐHNT  

4 H10.10.02.04 Biên bản họp đóng góp các BLQ Giai đoạn 2019 - 2023 

BCN CTĐT 

QLTS 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

5 H10.10.02.05 Các quy định và hướng dẫn mới của - TT số 04/2016/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Bộ GD&ĐT phục vụ thiết kế và phát 

triển CTDH 

ngày 14/3/2016; 

- TT số 22/2017/TT-BGDĐT 

ngày 06/9/2017; 

- TT số 07/2015/TT-BGDĐT 

ngày 16/4/2015; 

- CV số 1074/CV-BGD-ĐT ngày 

01/09/2016; 

- CV số 1075/CV-BGD-ĐT ngày 

28/06/2016; 

- CV số 769/CV-BGD-ĐT ngày 

20/04/2018 

6 H10.10.02.06 

Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị 

và kế hoạch rà soát, điều chỉnh CTDH 

khóa 58 

- QĐ số 1537/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018; 

- TB số 484/TB-ĐHNT ngày 

06/9/2018 

Trường ĐHNT  

7 H10.10.02.07 

Các lớp tập huấn cho CBVC, GV về 

thiết kế và phát triển CTDH theo quy 

định 

Năm 2017-2020 
Phòng 

ĐBCL&KT 
 

8 H10.10.02.08 
Quy định phát triển CTĐT của 

Trường ĐHNT năm 2018 

QĐ số 1008/QĐ-ĐHNT ngày 

07/09/2018 
Trường ĐHNT  

9 H10.10.02.09 Kế hoạch tổ chức và đánh giá CTĐT - KH số 717/KH-ĐHNT ngày Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

của Trường ĐHNT và Kế hoạch TĐG 

CTĐT 

22/10/2019; 

- QĐ số 486/QĐ-ĐHNT ngày 

16/7/2021 

10 H10.10.02.10 

Các QĐ thành lập Hội đồng, Tiểu 

ban, BCN phát triển CTĐT ngành 

QLTS 

- QĐ số 1222/QĐ-ĐNHT 

06/4/2021; 

- QĐ số 1373/QĐ-ĐNHT ngày 

25/10/2019; 

- QĐ số 1412/QĐ-ĐHNT ngày 

04/11/2019 

Trường ĐHNT  

11 H10.10.02.11 

Các hướng dẫn, quy định lấy ý kiến 

phản hồi từ các BLQ nhằm phục vụ 

phát triển CTDH, ban hành triết lý và 

mục tiêu giáo dục của Trường 

- HD số 750/HD-ĐTĐH ngày 

05/11/2019; 

- QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT ngày 

26/12/2018; 

- QĐ số 840/QĐ-ĐHNT ngày 

25/7/2019; 

- Tờ trình số 77/TTr-ĐTĐH ngày 

01/11/2019 

Trường ĐHNT  

12 H10.10.02.12 
Biên bản thẩm định CTĐT ngành 

QLTS 
Năm 2019, 2020, 2021 BM QLTS  

13 H10.10.02.13 
Các quy định, hướng dẫn phục vụ cập 

nhật CTĐT 

- TB số 900/TB-ĐTĐH ngày 

29/12/2020; 
Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

- QĐ số 1599/QĐ-ĐHNT ngày 

23/12/2020; 

- TB số 14/TB-ĐHNT ngày 

11/01/2021; 

- QĐ số 754/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021; 

- QĐ số 1174/QĐ-ĐHNT ngày 

4/11/2021; 

- HD số 473/HD-ĐTĐH ngày 

13/7/2021; 

- QĐ số 1319/QĐ-ĐHNT ngày 

11/10/2019; 

- TB số 465/TB-ĐHNT ngày 

08/07/2019 

14 H10.10.02.14 

Các Biên bản họp về điều chỉnh 

CTĐT Khóa 62 và Biên bản họp thảo 

luận về CTĐT áp dụng cho Khóa 63 

Năm 2019, 2020, 2021 
BCN CTĐT 

QLTS 
 

15 H10.10.02.15 CTĐT ngành QLTS các khoá 63 
QĐ số 1201/QĐ-ĐHNT ngày 

11/11/2021 
Trường ĐHNT  

16 H10.10.02.16 Kế hoạch tổ chức xây dựng và cập - TB số 781/TB-ĐTĐH ngày ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

nhật ĐCHP và Mẫu ĐCHP 02/12/2021;  

- QĐ số 1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021; 

17 H10.10.02.17 
Biên bản nghiệm thu ĐCHP chuyên 

ngành CTĐT QLTS  
Năm 2022 BM QLTS  

18 H10.10.02.18 

ĐCHP Quản trị chuỗi cung ứng SP 

thuỷ sản - thể hiện sự tiếp thu ý kiến 

phản hồi và nhu cầu của DN và CSV 

Năm 2022 BM QLTS  

Tiêu chí 

10.3 

Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo 

sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1 H10.10.03.01 
Thành lập BCN CTĐT QLTS năm 

2019 

QĐ số 1373/QĐ-ĐNHT ngày 

25/10/2019 
Trường ĐHNT  

2 H10.10.03.02 

Tổng hợp kết quả khảo sát người học 

về HĐGD của GV BM QLTS; và kết 

quả đánh giá chi tiết cho từng GV 

trong từng HK 

Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 
 

3 H10.10.03.03 

Biên bản họp BM QLTS rà soát, thảo 

luận và tiếp thu ý kiến đóng góp của SV 

về HĐGD, các phương pháp dạy và 

học, phương pháp đánh giá KQHT của 

Giai đoạn 2019-2023 BM QLTS  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

NH 

4 H10.10.03.04 
Hình ảnh các HP sử dụng hệ thống E-

learning ứng dụng vào PPGD của GV 
Giai đoạn 2019-2023 BM QLTS  

5 H10.10.03.05 Mẫu ĐCHP và ĐCCTHP năm 2016 
QĐ số 371/QĐ-ĐHNT ngày 

06/05/2016 
Trường ĐHNT  

6 H10.10.03.06 Mẫu ĐCHP và ĐCCTHP năm 2021 
QĐ số 1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021 
Trường ĐHNT  

7 H10.10.03.07 
Kế hoạch tổ chức xây dựng và cập 

nhật ĐCHP và Mẫu ĐCHP 

- TB số 781/TB-ĐTĐH ngày 

02/12/2021;  

- QĐ số 1287/QĐ-ĐHNT ngày 

02/12/2021; 

ĐHNT  

8 H10.10.03.08 
Biên bản nghiệm thu ĐCHP chuyên 

ngành CTĐT QLTS 
Năm 2022 BM QLTS  

9 H10.10.03.09 Quy định đánh giá học phần 

- QĐ số 981/QĐ-ĐHNT ngày 

21/9/2021; 

- QĐ số 753/QĐ-ĐHNT ngày 

13/8/2021 

Trường ĐHNT  

10 H10.10.03.10 Phần mềm đào tạo GV, NH Website dành cho GV, NH Trường ĐHNT  

11 H10.10.03.11 Quy định công tác CVHT 
QĐ số 1159/QĐ-ĐHNT ngày 

05/9/2022 
Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

12 H10.10.03.12 

Danh sách SV cảnh báo học tập, buộc 

thôi học. 

Biên bản gặp mặt SV cảnh báo học 

tập, buộc thôi học của CVHT 

Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

CTCT&SV 

CVHT 

 

13 H10.10.03.13 Giao quản lý ngành đào tạo 
QĐ số 349/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/4/2018 
Trường ĐHNT  

14 H10.10.03.14 Cập nhật CTĐT trình độ đại học 

- QĐ số 69/QĐ-ĐHNT, ngày 

25/1/2017; 

- TB  số 484/TB-ĐHNT, ngày 

6/9/2018; 

- QĐ số 110/QĐ-ĐHNT, ngày 

14/2/2019 

- TB  số 900/TB-ĐHNT, ngày 

29/12/2020; 

- QĐ số 1599/QĐ-ĐHNT, ngày 

23/12/2020 

Trường ĐHNT  

Tiêu chí 

10.4 

Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

1 H10.10.04.01 
Các văn bản về hoạt động KHCN 

trong Trường ĐHNT 
- Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

2 H10.10.04.02 Các văn bản về quy định phát triển ý - QĐ số 1679/QĐ-ĐHNT-KHCN Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

tưởng KHCN, khuyến khích KHCN ngày 26/12/2011; 

- TB số 579/TB-ĐHNT ngày 

15/11/2013;  

- QĐ số 401/QĐ-ĐHNT ngày 

22/4/2015 

3 H10.10.04.03 

Các chế độ khuyến khích và động 

viên về hoạt động NCKH trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ của Trường 

- File tổng hợp quy chế CTNB 

năm 2017 và các bổ sung, điều 

chỉnh;  

- QĐ số 291/QĐ-ĐHNT ngày 

06/4/2016 

Trường ĐHNT  

4 H10.10.04.04 

Các thông báo tuyển chọn, xét duyệt đề 

tài KHCN, xây dựng nhiệm vụ KHCN 

các cấp, thư mời viết bài hội thảo và kế 

hoạch tổ chức hội thảo các cấp 

Giai đoạn 2019-2023 

Phòng KHCN  

5 H10.10.04.05 

Các hội nghị tìm kiếm giải pháp thúc 

đẩy NCKH tại Trường; xây dựng cơ 

chế chính sách NCKH cho GV trẻ; 

các buổi tập huấn viết bài báo khoa 

học; tổ chức tuần KHCN cho SV; các 

hướng dẫn hoạt động NCKH 

Giai đoạn 2019-2023 

Phòng KHCN  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H10.10.04.06 
Đề tài, dự án các cấp của GV và đề tài 

NCKH của GV 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 
 

7 H10.10.04.07 Danh mục đề tài NCKH SV Giai đoạn 2019-2023 Phòng KHCN  

8 H10.10.04.08 
Phiếu đăng ký Hội thảo, Chương trình 

Hội thảo khoa học cấp Viện 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 
 

9 H10.10.04.09 

ĐCHP “Khai thác thuỷ sản”, HP 

“Nghề cá bền vững”, HP “Bảo quản 

sản phẩm trên tàu cá” 

Năm 2022 

Viện KH&CN 

KTTS 

 

 

10 H10.10.04.10 
Kết quả sử dụng TLTK là đề tài NCKH 

gắn với ĐA/CĐ Tốt nghiệp của SV 
Giai đoạn 2019-2023 

Viện KH&CN 

KTTS 
 

Tiêu chí 

10.5 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.05.01 
Quy định lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan 

Giai đoạn 2019-2023 
Trường ĐNHT 

 

2 H10.10.05.02 
Khảo sát ý kiến của SV năm cuối về 

chất lượng CTĐT 

Giai đoạn 2019-2023 Phòng 

ĐBCL&KT 

 

3 H10.10.05.03 Các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ SV 
Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm 

HTVL&KN  

 

4 H10.10.05.04 Chào cờ và đối thoại của sinh viên Năm 2020 Phòng CTCTSV  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H10.10.05.05 Biên bản sinh hoạt lớp  Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

6 H10.10.05.06 
Khen thưởng sáng kiến cải tiến của 

Trung tâm TNTH 

QĐ số 661/QĐ-ĐHNT, ngày 

17/6/2019 

Trung tâm 

TNTH 

 

7 H10.10.05.07 Khu tự học của sinh viên Hình ảnh 
Trung tâm 

PVTH 

 

Tiêu chí 

10.6 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

1 H10.10.06.01 
Thông báo kế hoạch đảm bảo chất 

lượng năm học 2017-2018 

TB  số 608/TB-ĐHNT, ngày 

25/10/2017 
Trường ĐHNT 

 

2 H10.10.06.02 
Kết quả khảo sát sinh viên về hoạt 

động GD 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

3 H10.10.06.03 
Thông báo lấy ý kiến sv về CVHT và 

kết quả 
TB  ngày 5/5/2017 

Phòng 

CTCT&SV 

 

4 H10.10.06.04 Báo cáo CTSV Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

05 H10.10.06.05 
Kết quả khảo sát tình hình việc làm 

của sinh viên tốt nghiệp  
Giai đoạn 2019-2023 

Trung tâm 

HTVL&KN 

 

06 H10.10.06.06 
Thông báo đối thoại giữa Hiệu trưởng 

với CBVC  
- Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

07 H10.10.06.07 
Hộp thư góp ý và thông tin liên hệ với 

BGH 

http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB

%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%B
Trang Web NTU 

 

http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%BB%99m%C3%A1yt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1mhi%E1%BB%87u.aspx
http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%BB%99m%C3%A1yt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1mhi%E1%BB%87u.aspx
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

B%99m%C3%A1yt%E1%BB%95c

h%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1

mhi%E1%BB%87u.aspx 

8 H10.10.06.08 
Hướng dẫn lấy phiếu khảo sát bằng 

phiếu giấy 
Năm 2015 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

9 H10.10.06.09 
Hình thức khảo sát qua phần mềm 

quản lý đào tạo 

- TB  số 608/TB-ĐHNT, ngày 

25/10/2017 

- https://qldt.ntu.edu.vn/ 

Trường ĐHNT 

 

10 H10.10.06.10 Phiếu khảo sát SV tốt nghiệp Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

11 H10.10.06.11 Phiếu khảo sát hoạt động GD E-learning Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

12 H10.10.06.12 
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động 

GD E-learning 

Báo cáo số 06/BC-ĐBCLKT, 

ngày 1/6/2020 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

13 H10.10.06.13 
Email gửi kết quả khảo sát đến BGH và 

các đơn vị 
Hàng năm 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

14 H10.10.06.14 
Báo cáo kết quả khảo sát hoạt động 

GD  
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

15 H10.10.06.15 
Báo cáo kết quả khảo sát SV năm 

cuối  
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

ĐBCL&KT 

 

http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%BB%99m%C3%A1yt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1mhi%E1%BB%87u.aspx
http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%BB%99m%C3%A1yt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1mhi%E1%BB%87u.aspx
http://www.ntu.edu.vn/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u/B%E1%BB%99m%C3%A1yt%E1%BB%95ch%E1%BB%A9c/BanGi%C3%A1mhi%E1%BB%87u.aspx
https://qldt.ntu.edu.vn/
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

16 H10.10.06.16 Biên bản họp BM QLTS Giai đoạn 2019-2023 
Phòng 

ĐBCL&KT 

 

17 H10.10.06.17 

Các quy định đánh giá, phân loại tập 

thể, công chức, viên chức, người lao 

động 

Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT 

 

18 H10.10.06.18 
Email gửi báo cáo CTSV của phòng 

CTCT&SV 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng 

CTCT&SV 

 

19 H10.10.06.19 DS lấy ý kiến cơ quan nhà nước Năm 2020 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

20 H10.10.06.20 Chương trình Hội nghị học tốt  Giai đoạn 2019-2023 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

21 H10.10.06.21 KH lấy ý kiến đánh giá VC  Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Tiêu chí 

11.1 

Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.01.01 
Thống kê tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và 

sinh viên thôi học ngành QLTS 
Giai đoạn 2019-2023 

Phòng ĐTĐH 

Phòng 

CTCT&SV 

 

2 H11.11.01.02 Đơn xin học lại Biểu mẫu 
Phòng 

CTCT&SV 

 

Tiêu chí 

11.2 

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.02.01 Nhiệm vụ, chức năng của Thư ký 287/QĐ-ĐHNT, ngày 06/4/2016 Trường ĐHNT  
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Viện  

2 H11.11.02.02 Nhiệm vụ, chức năng của CVHT 1159/QĐ-ĐHNT, ngày 

05/09/2022 
Trường ĐHNT  

Tiêu chí 

11.3 

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.03.01 Khảo sát việc làm SV sau tốt nghiệp 
Giai đoạn 2019-2023 Trung tâm 

HTVL&KN 

 

2 H11.11.03.02 
DS các buổi hội thảo, toạ đàm với Cơ 

quan nhà nước, Doanh nghiệp 

Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

3 H11.11.03.03 Phiếu khảo sát Nhà tuyển dụng Năm 2020 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H11.11.03.04 Biên bản họp các bên liên quan Năm 2020 
Viện KH&CN 

KTTS 

 

Tiêu chí 

11.4 

Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1 H11.11.04.01 Các chính sách khuyến khích NCKH Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

2 H11.11.04.02 Xét duyệt đề tài NCKH SV Giai đoạn 2019-2023 Trường ĐHNT  

3 H11.11.04.03 
Đề tài NCKH của NH xác lập và giám 

sát 

https://phongkhcn.ntu.edu.vn/%

C4%90e-tai-khoa-

hoc/%C4%90e-tai-NCKH-cua-

sinh-vien 

Phòng KHCN 

 

Tiêu chí Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 
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Tiêu chí 
Số 

TT 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11.5 

1 H11.11.05.01 
Quy định, quy trình, hướng dẫn lấy ý 

kiến các BLQ 

- TB  số 159/TB-ĐHNT, ngày 

2/4/2015; 

- TB  số 695/TB-ĐHNT, ngày 

6/12/2017; 

- QĐ số 1527/QĐ-ĐHNT, ngày 

26/12/2018; 

- TB  số 352/TB-ĐHNT, ngày 

8/6/2018 

Trường ĐHNT  

2 H11.11.05.02 Hình ảnh thảo luận, giải đáp thắc mắc 

tại các buổi đối thoại 

Giai đoạn 2019-2023 
Trường ĐHNT 

 

3 H11.11.05.03 Toạ đàm, đối thoại, chào cờ Viện Giai đoạn 2019-2023 Viện KH&CN 

KTTS 

 

4 H11.11.05.04 Kết quả khảo sát online của SV mỗi 

học kỳ 

Giai đoạn 2019-2023 
Phòng CTCTSV 

 

5 H11.11.05.05 
Kết quả khảo sát online của SV về 

CTĐT ngành QLTS 

Giai đoạn 2019-2023 Phòng 

ĐBCL&KT 

 

 


